
DANH SÁCH  DỰ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH  ĐẦU VÀO

TT Họ và Tên Tên Ngày sinh Lớp NÓI NGHE ĐỌC VIẾT TỔNG

1 Lưu Hoàng Phương  Anh 24/04/2005 Mầm non 12 19 47 78

2 Vũ Duy  Anh 12/09/2005 Nhật 13 28 48 89

3 Đào Anh  Đức 26/02/2005 Thủy sản 13 18 44 75

4 Nguyễn Việt  Hoàng 20/02/2005 Lữ hành 14 22 55 91

5 Đinh Ngọc  Linh 25/11/2004 Tiểu học v v v v

6 Phạm Yến  Nhi 28/11/2005 Mầm non 8 9 11 28

7 Hồ Nam  Sơn 28/12/2005 Kinh doanh 15 18 49 82

8 Nguyễn Thị Phương  Thảo 04/11/2005 Khách sạn v v v v

9 Phạm Phương Anh 18/3/2005 Văn hóa 8 16 38 62

10 Hoàng Kim Anh 11/10/2005 Tiểu học v v v v

11 Phạm Ngọc Anh 25/09/2004 Hàn 8 9 37 54

12 Trần Việt Anh 22/8/2005 Lữ hành 11 12 32 55

13 Phạm Thị Lan Anh 9 4 25 38

14 Bùi Lê Diệp Anh 06/06/2004 Tiểu học 12 19 55 86

15 Vũ Thị Ngọc Ánh 04/10/2005 Trung 9 8 26 43

16 Lê Thị Hoàng Ánh 31/07/2003 Tiểu học 3 5 20 28

17 Bàn Thị Vân Anh 14/04/2005 Tiểu học 9 7 11 27

18 Đinh Thị Bảo 12/04/2005 Lữ hành 1 4 29 34

19 Phùng Đức Gia Bảo 29/05/2005 TKĐH 12 13 37 62

20 Trương Thị Huyền Chân 04/11/2005 Tiểu học 9 8 17 34

21 Nguyễn Kim Chi 13/03/2005 Trung 1 2 12 15

22 Lê Huyền Chi 29/05/2005 Trung 14 14 53 81

23 Nguyễn Thị Quế Đan 06/05/2004 Hàn 13 16 45 74

24 Đỗ Nguyễn Hải Đăng 22/10/2005 CNTT 4 7 22 33

25 Vũ Tiến Đạt 02/07/2004 TKĐH 14 19 51 84

26 Lưu Minh Đức v v v v

27 Vũ Hoàng Đức 02/4/2005 Khách sạn 11 7 29 47

28 Phạm Thị Ngọc Dung 23/11/2005 Lữ hành 11 6 24 41

29 Nguyễn Thị Ngọc Dung 4 10 15 29

30 Quốc Dũng 8 9 20 37

31 Trần Tiến Dũng 09/04/2005 Khách sạn 2 3 9 14

32 Nguyễn Thị Ánh  Dương 29/07/2005 Lữ hành 10 9 24 43

33 Khúc Thái Dương 10/12/2004 Nhật v v v v

34 Nguyễn Thị Thùy Dương 31/07/2005 Lữ hành 10 10 35 55

35 Trần Phạm Thuỳ Dương 10/04/2005 Trung 11 17 46 74

36 Đỗ Tùng Dương 25/11/2005 CNTT v v v v

37 Ngô Minh Giao 30/12/2005 Khách sạn 10 16 44 70

38 Chu Thị Hà 04/02/2005 Trung 9 9 25 43

39 Đoàn Thị Hà 25/05/2005 Hàn 8 11 40 59

40 Hoàng Thị Thu  Hà 21/10/2005 Văn học 7 7 23 37

41 Nguyễn Thị Hà v v v v
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TT Họ và Tên Tên Ngày sinh Lớp NÓI NGHE ĐỌC VIẾT TỔNG

42 Vũ Hoàng Hà 14 21 56 91

43 Nguyễn Thu Hà 0 9 23 32

44 Biện Gia Hân 30/12/2005 Hàn 0 8 19 27

45 Bùi Thị Hằng 07/01/2005 Trung 7 6 30 43

46 Đinh Thu Hạnh 30/10/2004 Khách sạn 10 11 52 73

47 Nguyễn Thu Hảo 01/07/2005 Nhật 5 4 15 24

48 Đoàn Thục Hiền 18/01/2004 Tiểu học 7 18 41 66

49 Vũ Minh Hòa 12/7/2005 Thủy sản 8 16 28 52

50 Nguyễn Thế Hoan 12/10/2005 Trung 12 19 46 77

51 Đỗ Thanh Hoàng 18/09/2005 Khách sạn v v v v

52 Trần Huy Hoàng 17/05/2005 Trung 12 19 51 82

53 Lê Minh Hoàng 20/04/2003 CNTT 11 11 32 54

54 Phạm Nguyễn Minh Hoàng 7 16 42 65

55 Hoàng Đình Huân 25/9/2004 Lữ hành v v v v

56 Vũ Đức Mạnh Hùng 23/11/2005 Nhật 14 20 46 80

57 Nguyễn Tuấn Hưng 10/05/2005 Trung 10 11 38 59

58 Lê Nguyễn Đạt Hưng 09/06/2005 CNTT 10 21 54 85

59 Phạm Quang Huy 02/06/2005 12 20 48 80

60 Trần Thị Thu Huyền 09/06/2005 Lữ hành 9 17 43 69

61 Nguyễn Thị Huyền 29/09/2005 Hàn 5 7 22 34

62 Phạm Đăng  Khiêm 01/02/2005 CNTT 12 15 50 77

63 Trang Y Khưa 3 3 14 20

64 Nguyễn Sách Lâm 03/05/2005 Lữ hành 15 2 47 64

65 Nguyễn Thị Linh 08/10/2005 Khách sạn v v v v

66 Lê Hoàng Ngọc Linh 16/09/2005 TKĐH 10 15 42 67

67 Dương Thị Khánh Linh 11/12/2005 Trung 12 18 48 78

68 Đào Ngọc Linh 24/05/2005 Tiểu học 14 17 49 80

69 Nguyễn Thái Ngọc Linh 15 20 56 91

70 Đoàn Mạnh Linh 9 11 33 53

71 Nguyễn Thị Diệu Linh 27/01/2005 Kinh doanh 10 21 56 87

72 Vũ Yến Linh 05/01/2005 Trung 15 12 47 74

73 Nguyễn Thùy Linh 16/10/2023 Trung v v v v

74 Mai Bảo Long 14 17 39 70

75 Vũ Thành Long 14 20 51 85

76 Hứa Ban Mai 26/04/2005 Trung 15 19 56 90

77 Bùi Khánh Minh 27/03/2005 CNTT 11 22 52 85

78 Bùi Công Minh 6 8 9 23

79 Nguyễn Tuấn  Nam 14/10/2005 AU 13 9 31 53

80 Nguyễn Thị Nga 10/2/2005 Trung 13 8 39 60

81 Vi Thảo  Ngân 11/01/2005 Tiểu học 5 7 28 40

82 Nguyễn Thị Bảo  Ngọc 18/4/2005 Văn hóa 12 22 54 88

83 Nguyễn Ánh Ngọc 26/04/2005 Tiểu học v v v v

84 Phạm Thị Minh Ngọc v v v v

85 Phạm Minh Nguyệt 02/04/2005 Mầm non 11 11 38 60



TT Họ và Tên Tên Ngày sinh Lớp NÓI NGHE ĐỌC VIẾT TỔNG

86 Phạm Thị Thanh Nhàn 12/09/2005 Mầm non 10 8 46 64

87 Bùi Kim Nhung 18/07/2005 Tiểu học 8 19 47 74

88 Nguyễn Thị Ninh 19/11/2005 Tiểu học 11 9 21 41

89 Ngô Thị Ngọc  Oanh 14/4/2005 CNTT v v v v

90 Dương Thị Oanh 4 4 11 19

91 Nguyễn Anh Phong 11/9/2005 CNTT v v v v

92 Lê Thu Phương Phương 31/10/2005 Trung 8 7 34 49

93 Hồ Anh Phương 31-1-2005 Hàn v v v v

94 Dương Thị Thu Phương 14/11/2005 Kinh doanh v v v v

95 Dương Thu  Phương 06/08/2005 Tiểu học 8 10 30 48

96 Phạm Hồng Phượng 12/02/2005 Hàn 8 4 14 26

97 Đào Thị Thu Phương 23/03/2005 Trung 9 9 38 56

98 Nguyễn Minh Quang 03/09/2005 Trung 11 16 54 81

99 Trương Thị Lệ Quyên 20/06/2005 Tiểu học 9 16 42 67

100 Đỗ Thị Bích Quyên Quyên 12/2/2005 Mầm non v v v v

101 Vũ Thị Quyên Trung v v v v

102 Vương Như Quỳnh 7/4/2005 Trung 11 18 31 60

103 Nguyễn Thị Tâm 07/10/2004 Tiểu học 8 9 32 49

104 Nguyễn Thị  Thanh 06/07/2005 Hàn 6 3 19 28

105 Hoàng Thị Thanh Thanh 23/11/2005 Hàn 7 3 10 20

106 Ngô Thị Thanh 23/08/2005 Hàn 9 10 26 45

107 Trần Thanh Thảo 21/02/2004 Hàn 7 10 25 42

108 Ngô Thanh Thảo 21/08/2005 Trung 8 9 38 55

109 Lê Thị Thảo 10/10/2005 Khách sạn 10 8 23 41

110 Lê Đức Thiện 15/06/2000 CNTT 2 2 11 15

111 Hoàng Anh Thư 12/05/2005 Trung 11 14 43 68

112 Nguyễn Kim Thùy 13/3/2005 Trung 2 6 8 16

113 Ngô Thị Thu Thủy 12/9/2005 TKĐH 2 5 11 18

114 Vũ Thị Huyền  Trang 12/04/2005 Khách sạn V v

115 Vũ Thị Thu Trang 11/09/2005 Lữ hành 8 5 26 39

116 Nguyễn Thị Huyền Trang 28/05/2005 Hàn v v v v

117 Nguyễn Tiến Tùng 03/07/2005 Khách sạn 11 19 48 78

118 Vũ Đức Việt 14/11/2005 Trung 6 5 11 22

119 Nguyễn Hồng Việt 29-1-2005 CNTT 2 12 21 35

120 Phạm Đức Việt 18/10/2005 Trung 8 8 28 44

121 Nguyễn Hà  Vy 28/11/2005 Trung v v v v

122 Nguyễn Thị Như  Ý 14/05/2005 Nhật 10 12 56 78

123 Vũ Thị Yến 23/01/2005 CNTT 8 12 38 58

124 Bùi Kim Yến 21/11/2004 Tiểu học 11 18 42 71

125 Vũ Minh Đức 10 19 51 80

126 Phạm Hải Yến 24/12/2005 Hàn 9 8 20 37

Tổng số thí sinh theo danh sách: 126 Số thí sinh vắng mặt: 22

Số thí sinh có mặt: 104

Quảng Ninh, ngày   21  tháng   9   năm 2023


